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Câu I. (4,0 điểm) 

Chứng minh rằng đối với việc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội và quốc phòng của 

nước ta, vị trí địa lí có ý nghĩa quan trọng. 

Câu II. (4,0 điểm) 

Hãy nêu những thành tựu đạt được về mặt kinh tế - xã hội của nước ta từ sau công 

cuộc Đổi mới (1986) đến nay. 

Câu III. (8,0 điểm)  

Cho bảng số liệu:   

Diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ của nước ta 

  (Đơn vị: nghìn ha) 

Năm Tổng cộng 
Phân theo vụ lúa 

Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa 

1990 6 043 2 074 1 216 2 753 

2005 7 329 2 942 2 349 2 038 

  

     1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô diện tích lúa cả năm và cơ cấu của nó 

phân theo mùa vụ ở Việt Nam năm 1990 và 2005. 

     2) Nhận xét quy mô diện tích lúa cả năm và sự thay đổi cơ cấu mùa vụ ở nước ta. 

Câu IV. (4,0 điểm) 

    Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta 

(Đơn vị: %) 

Năm Thành thị Nông thôn 

1990 19,5  80,5 

1995 20,8 79,2 

2000 24,2 75,8 

2003 25,8 74,2 

2005 26,9 73,1 

    Từ bảng số liệu trên, hãy so sánh và nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, 

nông thôn của nước ta. 
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Câu Ý Nội dung Điểm 

I 

 Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế, văn hóa 

và an ninh – quốc phòng của nước ta 
4,0 

1 

* Về kinh tế: 

- Có điều kiện phát triển các loại hình giao thông thuận lợi 

trong việc phát triển quan hệ ngoại thương, giao lưu với các 

nước trong và ngoài khu vực.  

- Việt Nam là cửa  ngõ thông ra biển của Lào, Đông Bắc Thái 

La, Campuchia và khu vực Tây Nam Trung Quốc. 

- Vị trí này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các 

ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thực hiện chính 

sách mở cửa, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế 

giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

2,0 

2 

*Về văn hóa – xã hội: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình hợp 

tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các 

nước trong khu vực Đông Nam Á. 

1,0 

3 

* Về an ninh – quốc phòng: 

- Nước ta có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng của vùng 

Đông Nam Á, một khu vực năng động, nhạy cảm với những 

biến động chính trị trên thế giới. 

- Biển Đông của nước ta có ý nghĩa chiến lược trong công 

cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước 

1,0 

II 

 Những thành tựu đạt được của nước ta từ sau cộng cuộc Đổi 

mới (1986) đến nay: 
4,0 

 - Nước ta đã thoát khỏi tình trạng  khủng hoảng kinh tế - xã 4,0 



hội kéo dài. Kiềm chế được lạm phát và kiềm chế ở mức một 

con số. Nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, ổn định, khá 

cao so với các nước trong khu vực. 

- Tốc độ tăng GDP trung bình giai đoạn 1975 – 1980 chỉ là 

0,2%, đến năm 1988 tăng lên 6%, năm 1995 là 9,5%, năm 

2005 là 8,4%, trung bình giai đoạn 1987-2004 là 6,9%. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa: 

+ Giảm tỉ trong của khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) 

+ Tăng tỉ trong khu vực II và III (công nghiệp – xây dựng và 

dịch vụ) 

+ Trong nội bộ từng khu vực cũng có sự chuyển dịch. 

- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng có sự chuyển biến rõ nét: 

hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng động lực 

phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp 

tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn. 

- Công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

III 

1 *  Xử lí số liệu 

Năm Tổng cộng 
Chia ra các vụ lúa 

Đông xuân Hè thu Mùa 

1990 100,0 34,3 20,1 45,6 

2005 100,0 40,1 30,1 27,8 
 

1 

2 * Vẽ biểu đồ 

+ Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 

+ Biểu đồ có chú giải và tên biểu đồ. 

+ Đẹp, chính xác về số liệu, ghi số liệu lên biểu đồ. 

(Nếu thiếu mỗi ý trừ  điểm) 

3,5 

 * Nhận xét: 

- Diện tích lúa cả năm tăng 1,2 lần, nhưng tăng chậm. 

- Cơ cấu diện tích lúa phân theo  mùa vụ của nước ta có sự 

thay đổi rõ rệt: 
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+ Vụ đông xuân tăng nhanh về tỉ trọng diện tích (dẫn chứng số 

liệu). 

+ Vụ mùa giảm mạnh (17,8%) từ chỗ chiếm tỉ trọng lớn nhất 

năm 1990 là 45,6%  đã giảm xuống cuối cùng năm 2005 là 

27,8%. 

+ Vụ hè thu tăng nhanh từ 20,1% lên 30,1% vươn lên vị trí thứ 

hai sau vụ đông xuân năm 2005. 

IV 

  So sánh và nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, 

nông thôn.  
4,0 

 -  Giai đoạn 1990 – 2005 dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở 

nông thôn (dẫn chứng số liệu). Dân cư nông thôn chiếm tỉ 

trọng lớn, dân cư thành thị chiếm tỉ trọng nhỏ. 

- Cơ cấu dân cư nông thôn và thành thị nước ta có sự thay đổi. 

- Cơ cấu phân bố dân cư thành thị và nông thôn nước ta có sự 

thay đổi. Dân cư nông thôn đang có chiều hướng giảm, dân cư 

thành thị đang có chiều hướng tăng lên (dẫn chứng). Đây là 

kết quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa . 

- Từ 1990 đến 1995 tỉ trọng dân  cư nông thôn và tỉ trọng dân 

cư thành thị tăng chậm do quá trình công nghiệp hóa, đô thị 

hóa giai đoạn đầu còn chậm. Giai đoạn sau từ 1995 đến 2005 

quá  đô thi hóa diễn ra nhanh hơn nên sự thay đổi nhanh hơn. 

- Đây là sự chuyển biến tích cực theo chiều hướng tiến bộ phù 

hợp với đường lối đổi mới đất nước, phù hợp với quá trình 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 
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=========Hết======== 

Đáp án gồm 03 trang 

 


